HƯỚNG DẪN TỰ HỌC. SINH 9. TUẦN 16 (20/12 - 25/12)
CHỦ ĐỀ V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
BÀI 29. BỆNH VÀ TẬT DI TRUYỀN Ở NGƯỜI
PHẦN A. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 
HOẠT ĐỘNG 1: MỘT VÀI BỆNH DI TRUYỀN Ở NGƯỜI
HS đọc thông SGK, Hình 29.1+ 29.2, hoàn thành phiếu học tập số 1:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Câu 1: Điểm khác nhau giữa bộ NST của bệnh nhân Đao và bộ NST của người bình thường?

	Câu 2: Em có thể nhận biết bệnh nhân Đao qua những đặc điểm bên ngoài nào?

	Câu 3: Điểm khác nhau giữa bộ NST của bệnh nhân Tơcnơ và bộ NST của người bình thường?

	Câu 4: Em có thể nhận biết bệnh nhân Tơcnơ qua những đặc điểm bên ngoài nào?



HOẠT ĐỘNG II: MỘT SỐ TẬT DI TRUYỀN Ở NGƯỜI
HS quan sát Hình 29.3, hoàn thành phiếu học tập số 2:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Câu 1: Em hãy liệt kê những bệnh và tật di truyền ở người?



HOẠT ĐỘNG III: CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ PHÁT SINH BỆNH, TẬT DI TRUYỀN
HS đọc thông SGK, hoàn thành phiếu học tập số 3:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	Câu 1: Nguyên nhân phát sinh bệnh và tật di truyền ở người? Đề ra các bện pháp hạn chế phát sinh bệnh, tật di truyền đó?



PHẦN B. NỘI DUNG TRỌNG TÂM KIẾN THỨC (Ghi vào tập Sinh)
I. MỘT VÀI BỆNH DI TRUYỀN Ở NGƯỜI
	Tên bệnh
	Đặc điểm di truyền
	Biểu hiện bên ngoài

	1. Bệnh Đao
	- Cặp NST số 21 có 3 NST
	- Bé, lùn, cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, lưỡi hơi thè ra, mắt hơi sâu và 1 mí, ngón tay ngắn, si đần, không có con.

	2. Bệnh Tơcnơ
	- Cặp NST số 23 ở nữ chỉ có 1 NST (X)
	- Lùn, cổ ngắn, là nữ
- Tuyến vú không phát triển, mất trí, không có con.

	3. Bệnh bạch tạng
	- Đột biến gen lặn
	- Da và tóc màu tóc trắng.
- Mắt hồng

	4. Bệnh câm điếc bẩm sinh
	- Đột biến gen lặn
	- Câm điếc bẩm sinh.



II. Một số tật di truyền ở người
- Đột biến NST và đột biến gen gây ra các dị tật bẩm sinh ở người:
+ Tật khe hở môi - hàm.
+ Tật bàn tay mất một số ngón.
+ Tật bàn chân mất ngón và dính ngón.
+ Tật bàn tay nhiều ngón
III. Các  biện pháp hạn chết phát sinh tật, bệnh di truyền
- Nguyên nhân:
+ Do các tác nhân vật lí, hóa học trong tự nhiên.
+ Do ô nhiễm môi trường.
+ Do rối loạn trao đổi chất nội bào.
- Biện pháp hạn chế:
+ Hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm môi trường.
+ Sử dụng hợp lí các loại thuốc bảo vệ thực vật.
+ Đấu tranh chống sản xuất, sử dụng vũ khí hóa học, vũ khí hạt nhân.
+ Hạn chế kết hôn giữa những người có nguy 
cơ mang gen gây bệnh, tật di truyền hoặc hạn chế sinh con của các 
cặp vợ chồng nói trên.
PHẦN C: BÀI TẬP VẬN DỤNG
Em hãy chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: Bệnh do đột biến trội gây ra là
A. bệnh hồng cầu hình liềm.
B. bệnh Phêninkêtôniệu.
C. bệnh bạch tạng.
D. Bệnh mù màu.
Câu 2: Bệnh và tật do đột biến mất một đoạn NST là
A. ung thư máu.
B. hội chứng Đao.
C. hội chứng tiếng mèo kêu.
D. Cả A và C.
Câu 3: Bệnh và tật chỉ xuất hiện ở nam giới là
A. tật dính ngón tay 2 -3.
B. túm lông ở tai
C. hội chứng Claiphento.
D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 4: Tại sao tật dính ngón tay 2 – 3 chỉ xuất hiện ở nam giới?
A. Do đột biến gen trong ti thể.
B. Do nhiều gen chi phối.
C. Do đột biến gen nằm trên vùng không tương đồng của NST Y.
D. Do đột biến gen nằm trên vùng không tương đồng của NST X
Câu 5: Bệnh do đột biến gen lặn gây ra là
A. Bạch tạng.
B. Câm điếc bẩm sinh.
C. Ung thư máu.
D. Cả A và B.
PHẦN D: DẶN DÒ
· Nội dung hướng dẫn tự học: Học sinh hoàn thành trước khi học trực tuyến, khi tự học nếu có vấn đề chưa rõ thì trao đổi trực tiếp với GVBM qua google meet
· Học sinh soạn phiếu học tập trong phần A. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ra tập
· Ghi nội dung phần B. NỘI DUNG TRỌNG TÂM KIẾN THỨC vào tập
· Nộp nội dung tự học lên hệ thống LMS.
· Nộp nội dung phần C. BÀI TẬP VẬN DUNG lên hệ thống LMS
…………………………………………………………………………………………..

BÀI 30. DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI
[bookmark: _GoBack]PHẦN A. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 
HOẠT ĐỘNG 1: DI TRUYỀN Y HỌC TƯ VẤN
HS đọc thông tin SGK/86, trả lời phiếu học tập số 1
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Người con trai và người con gái bình thường, sinh ra từ 2 gia đình đã có người mắc chứng câm điếc bẩm sinh:

	Câu 1: Em hãy thông tin cho đôi trai, gái này biết đây là loại bệnh gì?

	Câu 2: Bệnh do gen trội hay gen lặn qui định? Tại sao?

	Câu 3: Nếu họ lấy nhau, sinh con đầu lòng bị câm điếc bẩm sinh thì họ có nên tiếp tục sinh con nữa không? Tại sao?



HOẠT ĐỘNG II: DI TRUYỀN HỌC VỚI HÔN NHÂN VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
HS đọc thông tin SGK/86, 87, trả lời phiếu học tập số 2
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	Câu 1: Tại sao kết hôn gần làm suy thoái nòi giống?

	Câu 2: Tại sao những người có quan hệ huyết thống từ đời thứ 4 trở đi thì được luật hôn nhân và gia đình choo phép kết hôn với nhau?

	Câu 3: Nếu sinh con ở lứa tuổi nào để đảm bảo giảm thiểu tỉ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh Đao?



HOẠT ĐỘNG III: HẬU QUẢ CỦA DI TRUYỀN DO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
HS đọc thông tin SGK/88, trả lời phiếu học tập số 3
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	Câu 1: Em hãy liệt kê những hậu quả di truyền do ô nhiễm môi trường? Đề ra biện pháp khắc phục ?



PHẦN B. NỘI DUNG TRỌNG TÂM KIẾN THỨC (Ghi vào tập Sinh)
I. Di truyền y học tư vấn
- Di truyền y học tư vấn  được hình thành do sự phối hợp các phương pháp xét nghiệm, chẩn đoán hiện đại về mặt di truyền cùng với nghiên cứu phả hệ…
- Chức năng: Chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên liên quan đến các bệnh, tật di truyền.
II. Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hoá gia đình 
1.Di truyền học với hôn nhân.
- Kết gần làm suy thoái nòi giống  vì các đột biến lặn có hại có nhiều cơ hội biểu hiện trên cơ thể đồng hợp.
- Những người có liên quan  hệ huyết thống từ đời thứ 5 trở đi thì được Luật hôn nhân và gia đình cho phép kết hôn với nhau vì khả năng xuất hiện các cơ thể đồng hợp về các đột biến lặn có hại là rất ít.
2. Di truyền học với KHHGĐ .
      Hiểu biết về di truyền học giúp chúng ta không sinh con quá sớm  hoặc qúa muộn;các lần sinh con không nên gần nhau, mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 hoặc 2 con
III. Hậu quả di truyền do ô nhiễm môi trường
* Hậu quả:
- Gây ung thư và các đột biến.
- Các chất  mới  có thể gây đột biến  gấp rất nhiều lần chất phóng xạ.
* Biện pháp: Cần đấu tranh chống vũ khí hạt nhân, vũ khí hoá học và chống ô nhiễm  môi trường.
PHẦN C: BÀI TẬP VẬN DỤNG
Em hãy chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: Dựa trên cơ sở sinh học, tại sao pháp luật nghiêm cấm kết hôn trong phạm vi 3 đời?
A. Ảnh hưởng đến chất lượng dân số.
B. Làm cho các đột biến lặn có hại được biểu hiện ở cơ thể đồng hợp.
C. Tăng áp lực và chí phí xã hội.
D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 2: Vì sao phụ nữ trên 35 tuổi, tỉ lệ sinh con bị bệnh Đao cao hơn người bình thường?
A. Tế bào sinh trứng bị lão hoá, quá trình sinh lí sinh hóa nội bào bị rối loạn.
B. Ảnh hưởng của tâm sinh lý.
C. Vật chất di truyền bị biến đổi.
D. Khả năng thụ tinh thấp.
Câu 3: Di truyền y học tư vấn bao gồm những vấn đề gì?
A. Chẩn đoán, cung cấp thông tin các bệnh và tật di truyền.
B. Cho lời khuyên liên quan đến bệnh và tật di truyền.
C. Tư vấn luật hôn nhân trên cơ sở sinh học.
D. Cả A và B.
Câu 4: Ô nhiễm môi trường gây hậu quả gì đến sức khoẻ con người?
1. Gây ung thư máu, các khối u.
2. Làm mất cân bằng sinh thái.
3. Làm tăng tỉ lệ người mắc bệnh, tật di truyền.
4. Tăng tần số đột biến NST.
5. Tiêu diệt các loài sinh vật.
A. 1 và 2.     B. 1 và 3.     C. 1, 3 và 4.     C. 3 và 4.
PHẦN D: DẶN DÒ
· Nội dung hướng dẫn tự học: Học sinh hoàn thành trước khi học trực tuyến, khi tự học nếu có vấn đề chưa rõ thì trao đổi trực tiếp với GVBM qua google meet
· Học sinh soạn phiếu học tập trong phần A. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ra tập
· Ghi nội dung phần B. NỘI DUNG TRỌNG TÂM KIẾN THỨC vào tập
· Nộp nội dung tự học lên hệ thống LMS.
· Nộp nội dung phần C. BÀI TẬP VẬN DUNG lên hệ thống LMS
- HẾT-

